
PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 32 /TB-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2021) 

 
 

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Câu trả lời 

đúng 

Thời gian 

làm bài 

thi 

Xếp giải 
Số điện thoại/ 

địa chỉ email 

1 Lê Thanh Sơn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 20 44 giây Nhất 0944348858 

2 Phạm Phúc Hậu 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 45 giây Nhì 0942693698 

3 Lê Thị Tím 
Xã Nguyễn Phích, huyện U 

Minh 
20 45 giây Nhì 0945869650 

4 Võ Đông Xuân 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 46 giây Ba 0915748729 

5 Nguyễn Văn Tiển 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 46 giây Ba 0949255088 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BTC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU 

PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ”  

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11925
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9188
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12231
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9120
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/10242
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6 Hồ Quốc Khánh 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 48 giây Ba 0943564536 

7 Trịnh Giang Hoàng Bảo 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 49 giây 

Khuyến 

khích 
0942626376 

8 Huỳnh Kha 

UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 50 giây 

Khuyến 

khích 
0378431392 

9 Thái Phước Ngoán 

UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 51 giây 

Khuyến 

khích 
0919123222 

10 Ngô Hoàng Thái Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 20 51 giây 
Khuyến 

khích 
0944484996 

11 Nguyễn Việt Kha 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 51 giây 

Khuyến 

khích 
0947496665 

12 Huỳnh Tường Vi 

Liên đoàn Lao động tỉnh Cà 

Mau 
20 51 giây 

Khuyến 

khích 
0947462447 

13 Phan Chí Tâm 

UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 52 giây 

Khuyến 

khích 
0375835457 

14 Kiều Thị Thoa Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 20 52 giây 
Khuyến 

khích 
0947156851 

15 Nguyễn Trung Hậu 
Trường Trung học phổ thông 

Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi 
20 52 giây 

Khuyến 

khích 
0968953957 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6421
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9132
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9332
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6418
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11851
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6509
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7230
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6511
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11860
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11830
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16 Trần Đức Duy 
Trường Trung học phổ thông 

Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi 
20 53 giây 

Khuyến 

khích 
0971166343 

17 Lê Thị Châm 
Trường Tiểu học I xã Tam 

Giang Tây, huyện Ngọc Hiển 
20 53 giây 

Khuyến 

khích 
0822613916 

18 Hồng Văn Thống 

Trường Tiểu học I xã Tam 

Giang Tây, huyện Ngọc Hiển 
20 53 giây 

Khuyến 

khích 
0916704571 

19 Nguyễn Công Danh 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 53 giây 

Khuyến 

khích 
0918466744 

20 Nguyễn Hoàng Nhân 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 53 giây 

Khuyến 

khích 
0842422705 

21 Từ Trúc Ly Phường 5, Thành phố Cà Mau 20 54 giây 
Khuyến 

khích 
0943325133 

22 Nguyễn Hải Đăng 

Trường Trung học cơ sở Bông 

Văn Dĩa, huyện Ngọc Hiển 
20 54 giây 

Khuyến 

khích 
0944345625 

23 Lê Hải Lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 20 54 giây 
Khuyến 

khích 
0837254114 

24 Châu Minh Tình 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện U Minh 
20 54 giây 

Khuyến 

khích 

chauminhtinh1010

@gmail.com 

25 Đoàn Võ Hữu Nghĩa 
Ban Quản lý Dự án Công trình 

NN&PTNT tỉnh Cà Mau 
20 54 giây 

Khuyến 

khích 
0917160724 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12031
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11771
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11772
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6419
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9186
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11988
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11666
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11797
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11974
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11982
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26 Phan Phong Phú 
UBND xã Nguyễn Huân, huyện 

Đầm Dơi 
20 54 giây 

Khuyến 

khích 
0946949455 

 

Tổng số: 26 giải (Hai mươi sáu) 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6407
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